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quan ®iÓm kiÓm so¸t chÊt lîng ®iÒu tra thèng kª 
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 Trưởng phòng Nghiên cứu thống kê và tin học - Viện Khoa học Thống kê 

rong điều kiện phát triển với xu 

hướng hội nhập quốc tế ngày càng 

nhiều của nền kinh tế Việt Nam, số liệu 

thống kê đóng vai trò vô cùng quan trọng và 

thu hút nhiều sự quan tâm của những đối 

tượng dùng tin. Từ năm 1995 đến nay, khối 

lượng thông tin thống kê được thu thập qua 

điều tra ngày càng tăng và chiếm vai trò chủ 

yếu so với khối lượng thông tin thu thập 

bằng chế độ báo cáo thống kê định kỳ. Hàng 

năm Tổng cục Thống kê trực tiếp thực hiện 

gần 40 cuộc tổng điều tra và điều tra qui mô 

lớn, thường xuyên, quan trọng trên phạm vi 

toàn quốc.  

Với yêu cầu ngày càng cao về chất 

lượng số liệu thống kê, nên chất lượng số 

liệu điều tra cần được kiểm soát và không 

ngừng cải tiến để đáp ứng ngày càng tốt 

hơn nhu cầu của người dùng tin và đảm bảo 

so sánh quốc tế.  

Theo các Nhà Kinh tế: Chất lượng điều 

tra thống kê là một khái niệm khó có thể 

định nghĩa một cách rõ ràng và đo lường 

được một cách cụ thể. Tuy nhiên, trong thực 

tế người ta có thể nhận dạng chúng dưới 

các góc độ như sau:   

Nếu xem xét "mục tiêu của điều tra 

thống kê là tạo ra những số liệu nhằm thoả 

mãn tối đa nhu cầu của người dùng tin" thì 

chất lượng điều tra thống kê được hiểu là 

chất lượng số liệu đầu ra của một cuộc 

điều tra. Vì vậy các tiêu thức dùng để đánh 

giá chất lượng điều tra sẽ trùng với các tiêu 

thức đánh giá chất lượng số liệu thống kê(1).  

Nếu xem xét điều tra thống kê là một 

quá trình sản xuất thì chất lượng điều tra 

thống kê được hiểu là chất lượng của 

từng khâu thuộc quá trình điều tra thống 

kê: từ khâu chuẩn bị, thu thập số liệu đến 

các khâu tổng hợp, xử lý kết quả và công 

bố số liệu. Để có thể nhận định một cuộc 

điều tra là có chất lượng thì từng khâu, từng 

công đoạn của quá trình điều tra phải đảm 

bảo hạn chế đến mức tối đa mức độ sai sót.  

Nếu xem xét hoạt động điều tra thống 

kê là một mắt xích trong hệ thống hoạt động 

chung của cơ quan thống kê thì chất lượng 

điều tra thống kê chỉ có thể có được 

trong một hệ thống hoạt động có chất 

lượng.  

Như vậy, chất lượng điều tra thống kê 

được đánh giá trên cả ba mặt: chất lượng 

của số liệu điều tra; chất lượng của quá 

trình điều tra và chất lượng của tổ chức thực 

hiện điều tra.  

Hầu hết các hoạt động của cơ quan 

Thống kê có tác động đến chất lượng điều 

tra. Vì vậy trong từng lĩnh vực, từng chương 

trình hành động cần phải kiểm soát chất 

lượng và cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa 

các bộ phận liên quan trong quá trình quản 

lý. Kiểm soát chất lượng điều tra không phải 

là một chức năng quản lý riêng biệt mà là 

một bộ phận của quá trình quản lý chung, 

cần được thực hiện theo phương pháp quản 
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lý thống nhất, từ việc quản lý tài chính, quản 

lý nguồn nhân lực, quản lý các giai đoạn của 

quá trình điều tra đến việc công bố kết quả.  

Điều quan trọng của việc kiểm soát, 

quản lý chất lượng là phải cân đối được 

giữa mục tiêu chất lượng với những điều 

kiện cho phép về tài chính và con người. 

Chúng ta không thể phấn đấu chất lượng 

điều tra bằng bất kỳ giá nào, mà cần phải 

đạt được mức cân bằng giữa số lượng và 

chất lượng của thông tin theo từng hoạt 

động và phải có sự cân đối với các nguồn 

lực. Thách thức đặt ra là phải làm thế nào 

để có được sự cân bằng giữa việc đáp ứng 

nhu cầu thông tin, chi phí và những yêu cầu 

đòi hỏi về chất lượng. Để có thể giải quyết 

tốt những vấn đề này, đòi hỏi ngành Thống 

kê cần phải giải quyết đồng thời nhiều vấn 

đề, trong đó cần chú ý đến công tác quản lý 

chất lượng trong tất cả các hoạt động liên 

quan đến điều tra. Chất lượng của sản 

phẩm điều tra phải được xây dựng trên cơ 

sở sử dụng những phương pháp khoa học, 

nhu cầu của khách hàng và điều chỉnh nhu 

cầu thông tin phù hợp với từng giai đoạn 

phát triển của đất nước, sự thay đổi của 

công nghệ thông tin và khả năng cung cấp 

số liệu của các đối tượng điều tra. 

Để có được thành công trong việc kiểm 

soát chất lượng điều tra cần có sự đồng 

tâm, nhất trí, cùng chia sẻ cả những thành 

công lẫn khó khăn trong công việc giữa lãnh 

đạo với cán bộ, nhân viên trong toàn ngành; 

quan tâm, ứng dụng những kiến thức, hiểu 

biết khoa học cùng với kinh nghiệm và sự 

thành thạo của đội ngũ cán bộ thống kê. 

Trong đó, nhân tố quyết định sự thành công 

chính là toàn thể cán bộ ngành Thống kê, từ 

Thống kê Trung ương đến Thống kê 

xã/phường.   

Ngành Thống kê đã trải qua quá trình 

hơn 60 năm xây dựng và phát triển, chúng 

ta luôn phấn đấu cho chất lượng của sản 

phẩm thống kê ngày càng hoàn thiện hơn. 

Các tiêu thức chất lượng như đầy đủ, chính 

xác và kịp thời thường được quan tâm trong 

các chương trình hành động của Ngành. 

Đặc biệt trong “Chương trình hành động 

thực hiện định hướng phát triển Thống kê 

Việt Nam đến năm 2010”(2) đã đề ra mục 

tiêu chung là: “Thống kê Việt Nam đổi mới 

cả về nội dung và hình thức nhằm cung cấp 

kịp thời thông tin kinh tế - xã hội đầy đủ về 

nội dung, toàn diện về phạm vi, tin cậy về 

chất lượng nhằm phục vụ tốt nhất yêu cầu 

của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây 

dựng và phát triển đất nước, đáp ứng ngày 

càng đầy đủ, thuận lợi nhu cầu sử dụng 

thông tin của các đối tượng khác; đưa thống 

kê Việt Nam đạt trình độ thống kê tiên tiến 

của các nước trong khu vực và phù hợp với 

thông lệ quốc tế, góp phần tích cực vào việc 

thực hiện lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế 

của đất nước”. 

Song theo đánh giá của nhiều chuyên 

gia trong ngành Thống kê thì chất lượng số 

liệu điều tra thống kê hiện nay còn nhiều vấn 

đề cần phải giải quyết và hoàn thiện mới có 

thể phù hợp được với các tiêu chuẩn quốc 

tế. Đặc biệt là phải giảm thiểu sai số trong 

điều tra: sai số chọn mẫu và sai số phi chọn 

mẫu. Sai số phi chọn mẫu gồm có sai số hệ 

thống và sai số biến thiên. Thông thường sai 

số chọn mẫu có thể đo tính được nếu các 

cuộc điều tra chọn mẫu tuân thủ đúng theo 

lý thuyết chọn mẫu, nhưng sai số phi chọn 

mẫu là rất đa dạng và khó đo lường một 

cách cụ thể. Hiện nay có nhiều nhà thống kê 

đã tốn nhiều công sức để nghiên cứu, xây 

dựng phương pháp lượng hoá các loại sai 

số phi chọn mẫu, song những loại sai số này 
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chủ yếu vẫn được đánh giá theo phương 

pháp chuyên gia.  

Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn 

đến sai số điều tra, từ khâu đầu đến khâu 

cuối quá trình điều tra, nhưng chủ yếu là do: 

Xác định mục đích, phạm vi, đối tượng điều 

tra không đầy đủ, thiếu chính xác; Nhận 

dạng sai hoặc bỏ sót đơn vị điều tra do khái 

niệm, định nghĩa không rõ, chưa phù hợp 

với thực tế hoặc do khâu lập danh sách 

không được kiểm soát tốt; Sử dụng phương 

pháp phỏng vấn không thích hợp, dụng cụ 

đo lường thiếu chính xác; Bảng hỏi không 

phù hợp; giải thích các thuật ngữ, chỉ tiêu 

không nhất quán, không rõ ràng, sử dụng 

các bảng phân loại lạc hậu; Tuyển chọn và 

tập huấn cho điều tra viên không bảo đảm; 

Kinh phí chi trả cho điều tra viên thấp, một 

phần do định mức của nhà nước chưa phù 

hợp, một phần do việc quản lý và sử dụng 

kinh phí điều tra chưa chặt chẽ; Đạo đức 

nghề nghiệp và ý thức của cán bộ tham gia 

điều tra chưa tốt; Thời gian dành cho công 

tác thu thập và xử lý số liệu không hợp lý, 

chưa cân đối với nguồn lực; Công tác tuyên 

truyền chưa được chú ý, thiếu sự ủng hộ và 

hợp tác của người cung cấp thông tin. 

Để đạt được mục đích của công tác 

quản lý chất lượng điều tra thống kê, chúng 

tôi ủng hộ quan điểm “Kiểm soát chất 

lượng toàn bộ”, tức là chất lượng số liệu 

điều tra phải được kiểm soát, quản lý ở tất 

cả các hoạt động liên quan đến điều tra 

thống kê. Sở dĩ chúng tôi ủng hộ quan điểm 

này là vì qua nghiên cứu kinh nghiệm kiểm 

soát chất lượng điều tra của một số quốc 

gia, liên hệ với điều kiện hiện tại của Thống 

kê Việt Nam, chúng tôi thấy ngành Thống kê 

có đầy đủ khả năng để thực hiện theo quan 

điểm này vì đây không phải là một vấn đề 

quá mới với Thống kê Việt Nam. Theo quan 

điểm “Kiểm soát chất lượng toàn bộ”, điều 

tra thống kê cần được kiểm soát chất lượng 

ở những nội dung sau:  

- Kiểm soát chất lượng số liệu điều tra 

theo các tiêu thức đánh giá chất lượng số 

liệu: trong suốt quá trình hình thành và phát 

triển, mục tiêu của Thống kê Việt Nam luôn 

hướng tới việc sản xuất ra những số liệu 

thống kê chính xác, đầy đủ và kịp thời. 

Trong điều kiện đất nước đổi mới, Điều 4 

của Luật Thống kê đã chỉ rõ nguyên tắc cơ 

bản của hoạt động thống kê là “Bảo đảm 

tính trung thực, khách quan, chính xác, đầy 

đủ, kịp thời trong hoạt động thống kê”. Hiện 

nay, ngành Thống kê Việt Nam đã từng 

bước tiếp cận với quan điểm đánh giá chất 

lượng mới theo sáu tiêu thức như phần trên 

đã trình bày. Kết quả cuối cùng của điều tra 

thống kê là tạo ra số liệu phục vụ nhu cầu 

của người dùng tin, vì vậy chất lượng điều 

tra thống kê cũng phải được đánh giá theo 

các tiêu thức đánh giá chất lượng số liệu nói 

chung. Do đó kiểm soát và nâng cao chất 

lượng điều tra cần được đánh giá theo từng 

tiêu thức đánh giá chất lượng số liệu thống 

kê. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là 

đồng nhất qui trình, phạm vi quản lý chất 

lượng số liệu thống kê với chất lượng điều 

tra thống kê, vì chất lượng điều tra thống kê 

chủ yếu chỉ gắn liền với quá trình điều tra, 

nhưng phạm vi chất lượng số liệu nói chung 

có phạm vi quản lý và giám sát rộng hơn, 

ngoài yếu tố phụ thuộc là quá trình điều tra 

còn bị ảnh hưởng bởi khả năng lưu trữ số 

liệu, chính sách phổ biến thông tin của Nhà 

nước, chất lượng của dãy số thời gian... 

Vấn đề chúng tôi muốn đề cập ở đây là 

muốn nhấn mạnh đến tiêu chuẩn để kiểm 

soát chất lượng điều tra thống kê. 

- Chất lượng điều tra thống kê phụ 

thuộc vào 3 yếu tố cơ bản: (i) chất lượng 
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của số liệu (đầu vào và đầu ra); (ii) chất 

lượng của quá trình điều tra và (iii) chất 

lượng của hệ thống tổ chức thống kê. Vì 

vậy, để kiểm soát chất lượng điều tra cần 

kiểm soát chất lượng của cả 3 yếu tố trên. 

Tuy nhiên, chất lượng của số liệu thống kê 

đầu vào không phải là chuyện riêng của 

ngành Thống kê mà là trách nhiệm chung 

của toàn xã hội. Do vậy, cùng với nỗ lực của 

ngành Thống kê, cần có sự hợp tác của các 

bộ/ngành và của người dân. Đây cũng là 

những vấn đề mà ngành Thống kê đã và 

đang cố gắng thực hiện trong những năm 

gần đây. Song công tác này hiện còn chưa 

được thực hiện một cách thực sự nghiêm 

túc, đồng bộ trong tất cả các khâu của quá 

trình điều tra. Trong thời gian tới, cần đẩy 

mạnh công tác này trong toàn bộ quá trình 

điều tra. Chính việc kiểm soát chất lượng 

của các khâu công việc sẽ tạo điều kiện bảo 

đảm chất lượng số liệu đầu ra của quá trình 

điều tra, nếu chỉ kiểm soát chất lượng của 

số liệu đầu ra mà không kiểm soát qua các 

khâu công việc trong quá trình tạo ra sản 

phẩm thì chỉ là hình thức, không hiệu quả. 

Về cơ bản, không bảo đảm yêu cầu của 

qui trình điều tra sẽ tạo ra những số liệu 

thống kê chất lượng thấp. Thực hiện quản lý 

chất lượng theo phương pháp “Quản lý chất 

lượng toàn bộ” đòi hỏi mọi hoạt động liên 

quan đến quá trình điều tra cần quán triệt 

tinh thần “đáp ứng nhu cầu của người dùng 

tin với chất lượng cao”. Các tiêu thức đánh 

giá chất lượng cần cụ thể hoá trong từng 

khâu của hoạt động điều tra: từ khâu thiết kế 

mẫu, thiết kế bảng hỏi, điều tra thử nghiệm, 

gửi và thu nhận phiếu điều tra, giải thích nội 

dung, phương pháp tính, nhập tin, chỉnh lý 

thông tin đến các khâu: tổng hợp, phân tích 

và công bố kết quả. Đối với từng cuộc điều 

tra, trong một đến hai năm tới, cần tính một 

số chỉ tiêu cần thiết như sau: 

- Tỷ lệ thay đổi mẫu so với thiết kế (đối 

với điều tra chọn mẫu). 

- Tỷ lệ không trả lời phiếu điều tra: 

không trả lời toàn bộ và không trả lời từng 

phần. 

- Tỷ lệ số liệu phải tính toán từ các chỉ 

tiêu khác của phiếu điều tra. 

- Sai số chọn mẫu. 

- Chênh lệch giữa thời gian thực tế 

công bố số liệu so với kế hoạch. 

“Chất lượng của hệ thống tổ chức thống 

kê” là một vấn đề vô cùng lớn và phức tạp, 

liên quan nhiều đến con người và chính sách 

của Nhà nước. Trong bối cảnh cải cách hành 

chính, ngành Thống kê được sát nhập vào Bộ 

Kế hoạch - Đầu tư, cũng có những thuận lợi 

nhưng cũng có nhiều khó khăn cho công tác 

tổ chức và điều hành công tác thống kê trong 

những năm đầu sát nhập. Điều quan trọng là 

cần tạo được tâm lý yên tâm công tác của 

cán bộ ngành Thống kê để có thể giữ và thu 

hút thêm cán bộ có năng lực cho ngành trong 

thời gian tới. Không thể có một hệ thống tổ 

chức thống kê tốt nếu thiếu những cán bộ có 

năng lực, nhiệt tình công tác và có đạo đức 

nghề nghiệp. Một hệ thống tổ chức thống kê 

hoạt động theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng 

quốc tế (tiêu chuẩn ISO) thường là những tổ 

chức thống kê được đánh giá là “Hệ thống tổ 

chức thống kê có chất lượng”. Điều quan 

trọng là hoạt động theo tiêu chuẩn ISO, các tổ 

chức thống kê bắt buộc phải thiết lập được 

“Nhóm đánh giá chất lượng độc lập” đối với 

tất các hoạt động của cơ quan thống kê, trong 

đó bao gồm cả công tác đánh giá chất lượng 

các cuộc điều tra 

(1)
 Các tiêu thức để đánh giá chất lượng chủ yếu 

được Tổng cục Thống kê đề cập là: tính phù 

hợp, chính xác, kịp thời, khả năng giải thích, khả 

năng truy cập, lô gic và chặt chẽ. 
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(2) 
Số 301/TCTK-VP ngày 2 tháng 5 năm 2003 do 

nguyên Tổng cục Trưởng Lê Mạnh Hùng ký. 
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MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN… (tiếp theo trang 8) 

5. Cần phổ cập hóa thông tin khoa 

học thống kê 

Bất kỳ quốc gia nào, ở thời đại nào 

thống kê luôn là công cụ quản lý quan trọng. 

Ngày nay thống kê đã có mặt ở hầu hết các 

lĩnh vực kinh tế, xã hội và đời sống. Lấy ví 

dụ như khi phân loại bốc thăm vòng loại 

bóng đá, FIFA cũng phải sử dụng các 

phương pháp thống kê, đặc biệt là trong 

việc xử lý kết quả để đưa ra những quyết 

định mang tính “mất - còn”, phương pháp 

thống kê tỏ ra hữu dụng. Trong công tác của 

các cơ quan, tổ chức và cá nhân thường 

xuyên đối mặt với nhiều khái niệm, chỉ tiêu, 

số liệu thống kê. Để hiểu nó một cách tường 

minh cần phải hiểu rõ bản chất khoa học 

của nó. Điều đó cho thấy rằng hầu như 

“mảnh đất” để cho thông tin khoa học thống 

kê hoạt động còn rất nhiều. Do vậy, nhiệm 

vụ đặt ra cho Trung tâm Thông tin khoa học 

thống kê phải sớm phổ cập hóa những kiến 

thức khoa học thống kê đến nhiều đối 

tượng. Đây là một nhiệm vụ nặng nề, phức 

tạp và phải có sự nỗ lực của nhiều người.  

Trước mắt có thể tiến hành một số mặt 

sau: 

- Phối hợp với các cơ quan thông tin 

tuyên truyền, nhất là vô tuyến truyền hình để 

có chương trình thống kê thường thức nhằm 

phổ biến một cách thường xuyên và rộng rãi 

các kiến thức phổ thông. 

- Phải đa dạng hóa các ấn phẩm thông 

tin khoa học thống kê theo các nhóm đối 

tượng. 

- Phải kết hợp chặt chẽ giữa xuất bản 

ấn phẩm viết với các loại hình phổ biến 

thông tin khác như: đưa thông tin khoa học 

thống kê lên mạng internet, tổ chức các 

cuộc tọa đàm và tiến tới tổ chức các cuộc thi 

tìm hiểu về khoa học thống kê. 

Trên đây là những suy nghĩ về cái cần làm, 

phải làm và sẽ làm. Nhưng để làm được và 

làm thật tốt cần phải trải qua một quá trình 

và hi vọng với sự phấn đấu vươn lên mạnh 

mẽ của ngành Thống kê phục vụ cho sự 

nghiệp đổi mới và hội nhập, các hoạt động 

thông tin khoa học thống kê sẽ “đơm hoa kết 

quả” hơn trong tương lai 


